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11. BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

      

15 80 

Trường Trung cấp Múa 
TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: VH04 
(155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, 
Q3, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 39303492 
Website: truongmuahcm.edu.vn 
Email:  liemdaotao@yahoo.com.vn 

 

90 

75 

100 

20 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm)  01 45 

45 
0 

0 

15 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (4 năm)  

02 45 
30 

0 
0 

0 80 

1 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (2 năm)  

03 0 
0 

100 
20 

Tất cả các ngành thi tuyển 
môn Hình thể và Năng 

khiếu. 

- Hệ 6 năm: tuyển thí sinh từ 

9 đến 13 tuổi. 

- Hệ 4 năm: tuyển thí sinh từ 
14 đến 17 tuổi. 

- Hệ 2 năm: tuyển thí sinh từ 
18 đến 30 tuổi. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/4 ÷ 10/7/2015 

- Thời gian thi tuyển: 

15/7 ÷ 20/7/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

15 0 

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc 
và Tạp kỹ Việt Nam 
Mã trường: VH05 
(Khu Văn hoá nghệ thuật Mai 
Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 837.4235 
Website: truongxiec.edu.vn 
Email: truongxiec.edu@gmail.com 

 

35 

20 

0 

0 

15 0 

2 

Nghệ thuật biểu diễn xiếc  01 35 
20 

0 
0 

- Thi tuyển các môn Năng 
khiếu và Hình thể. 

- Đối tượng: từ 11 đến 13 
tuổi đối với nữ; 11 đến 18 

tuổi đối với nam. Trình độ 

văn hoá theo lứa tuổi. Đào 

tạo chính quy tập trung. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/3 ÷ 30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/3 ÷ 30/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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600 200 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Du lịch Hà Nội 

Mã trường: VH06 
(Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3 756.0745; 3 754.1936 
Website: htc.edu.vn 
E-mail: tanmtvn@gmail.com 

 600 

0 

200 

0 

+ + 
Nghiệp vụ lễ tân 01 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 02 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 04 + 

0 
+ 

0 

+ + 

3 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 + 
0 

+ 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ lớp 12 hoặc xét tốt 

nghiệp THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/4 ÷ 18/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 21÷25/9/2015 
- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH 

- Thời gian nhận hồ sơ và 

xét tuyển: 13/4 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

225 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Du lịch Huế 

Mã trường: VH09 
(Số 04 Trần Quang Khải, TP.Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế) 
Tel: (054) 3 826.206 
Website: www.huetc.edu.vn 
Email: daotaohutc@gmail.com 

 

225 

0 

0 

0 

45 0 

4 

Nghiệp vụ lễ tân 01 45 
0 

0 
0 

- Điểm tuyển chọn đối với 
học sinh tốt nghiệp THPT 
năm 2015 là điểm trung bình 
thi tốt nghiệp năm 2015 
cộng với điểm khuyến khích 
và điểm ưu tiên theo khu vực 
và đối tượng ≥ 5,0. 
- Điểm tuyển chọn đối với 
học sinh tốt nghiệp THPT 
trước năm 2015 là điểm tổng 
kết học bạ THPT năm cuối 

* Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

01/5 ÷ 30/7/2015 
* Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 30/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

15/8 ÷ 30/10/2015 
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45 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 02 45 

0 
0 

0 

135 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 135 

0 
0 

0 

cấp (lớp 12) cộng với điểm 
khuyến khích và điểm ưu tiên 
khu vực và đối tượng ≥ 5,0. 
Phương thức xác định điểm tuyển 
chọn: Xác định từ cao đến thấp 
cho đến 130% chỉ tiêu được giao 
(30% chỉ tiêu dự phòng). 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

140 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Du lịch Nha Trang 

Mã trường: VH03 

(Số 02 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh 
Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa) 

Tel: (058) 3 551.777         

Website: www.ntc.edu.vn 

Email: daotaocddlnt@gmail.com 

 

140 

0 

0 

0 

35 0 
Nghiệp vụ lễ tân 01 35 

0 
0 

0 

35 0 
Du lịch lữ hành 02 35 

0 
0 

0 

35 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 35 

0 
0 

0 

35 0 

5 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

04 35 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn học năm lớp 12 (dành 

cho học sinh tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT hoặc đã 

học xong THPT nhưng thi 

trượt tốt nghiệp THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/3 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  

- Thí sinh ở xa có thể chuyển 
phát nhanh hồ sơ qua đường 

bưu điện  kèm theo lệ phí xét 

tuyển.  

- Nhà trường có khu KTX 5 

tầng cho học sinh ở xa. 

- Thông tin chi tiết xem tại 
trang thông tin điện tử của 

Trường: 

http://www.ntc.edu.vn 
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40 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 

Mã trường: VH11 

(Phường Thịnh Lang, Tp. Hoà Bình, 
tỉnh Hoà Bình);     

Tel: (0218) 3 858.026 

Website: vhnttaybac.edu.vn 

Email: cdvhnttb_2007@yahoo.com 

 

200 

160 

0 

0 

10 0 
Thanh nhạc  01 30 

20 
0 

0 

05 0 
Organ 02 40 

35 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 40 

35 
0 

0 

10 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
04 50 

40 
0 

0 

0 0 
Biên đạo múa 05 10 

10 
0 

0 

10 0 

 

6 

Hội họa 06 30 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Thi môn 

Thẩm âm, tiết tấu và môn 

Điều kiện tự nhiên. 

- Ngành 04, 05: Thi môn 

Năng khiếu Múa và môn 

Năng khiếu âm nhạc. 

- Ngành 06: Thi môn Hình 

hoạ và môn Bố cục. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

03/2015 ÷ 08/2015. 

- Thời gian thi: Từ tháng 
3/2015 đến tháng 08/2015 

(ngày thi cụ thể sẽ thông báo 

sau). 

- Tuyển các thí sinh từ Hà 
Tĩnh trở ra. 
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30 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

Mã trường: VH12 

(Phường Đồng Quang, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280)  3 857.193 

Email: tuyensinhvhntvb@gmail.com 

 

100 

70 

100 

50 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 01 15 

10 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 02 15 

10 
0 

0 

10 0 
Thanh nhạc  03 20 

10 
0 

0 

05 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
04 25 

20 
0 

0 

05 0 
Hội họa 05 25 

20 
0 

0 

0 50 

7 

Quản lý văn hóa 06 0 
0 

100 
50 

* Ngành 01 (đào tạo 5 năm, 
gồm Accordeor; Guitare; Organ; 
Gõ nhạc nhẹ, Piano, Violon): 
Thi tuyển  năng khiếu (Thẩm âm, 
tiết tấu); Chuyên môn (Thanh 
nhạc hoặc nhạc cụ) dành cho 
thí sinh từ 14 đến 17 tuổi. 
* Ngành 02 (đào tạo 5 năm, gồm 
Tam; Sáo; Nhị; Bầu; Nguyệt, 
Tranh): Thi năng khiếu (Thẩm 
âm, tiết tấu); Chuyên môn 
(Thanh nhạc hoặc nhạc cụ) dành 
cho thí sinh từ 14 đến 17 tuổi. 
* Ngành 03 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển môn năng khiếu 
(Thẩm âm, tiết tấu); Thanh 
nhạc dành cho thí sinh từ 15 
đến 18 tuổi. 
* Ngành 04 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển môn năng khiếu 
(Thẩm âm, tiết tấu); Điều kiện 
cơ thể dành cho thí sinh từ 14 
đến 17 tuổi. 
* Ngành 05 (đào tạo 3 năm): Thi 
tuyển môn Hình hoạ (khối tĩnh 
vật); Trang trí (hình cơ bản) dành 
cho thí sinh từ 14 đến 18 tuổi. 
* Ngành 06 (đào tạo 2 năm): 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển.  

- Nhận hồ sơ và thi tuyển từ: 

16/3 ÷ 15/12/2015.  

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
ở các tỉnh thuộc khu vực 

Đông Bắc (Hà Giang, Cao 

Bằng, Lào Cai, Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, 

Thái Nguyên, Yên Bái, Phú 

Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng 

Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh). 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 



 
 

 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 
81

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

Mã trường: VH18 
(Khu Văn hoá Nghệ thuật, P.Mai 
Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (04) 3764.7389; 3834.1522 
Website: http://www.skda.edu.vn 
Email văn phòng: skda@moet.edu.vn  

 

115 

+ 

0 

0 

+ 0 
Nhạc công kịch hát dân tộc 01 35 

+ 
0 

0 
+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 02 40 
+ 

0 
0 

+ 0 
Nghệ thuật biểu diễn tuồng 03 20 

+ 
0 

0 
+ 0 

8 

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 04 20 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành thi tuyển 

hai môn năng khiếu. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian thi tuyển: tháng 
7/2015  

- Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thêm chi tiết 
về môn thi và ngày thi cụ 
thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

35 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: VH13 
(Số 125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM) 

Tel: (08) 3839.3658  
Website: skdahcm.edu.vn 

Email: dsd@moet.edu.vn 

 

45 

10 

0 

0 

+ 0 
Diễn viên kịch - điện ảnh 01 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

9 

Nhạc công kịch hát dân tộc 03 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển từ 
điểm thi chung tuyển hệ cao 
đẳng Diễn viên kịch - Điện 
ảnh. 

- Ngành 02: Thi tuyển môn 
năng khiếu. 

+ Tốt nghiệp THPT; 

+ Tuổi từ 15 đến 26 tuổi. 

- Ngành 03: Thi tuyển môn 
năng khiếu. 

+ Tốt nghiệp THCS, THPT; 

+ Tuổi từ 15 đến 26 tuổi. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/4 ÷ 30/6/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
01/8 ÷ 25/8/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: do đặc thù của 
ngành, đặc biệt là ngành 02, 
03 nên thời gian nhận hồ sơ 
kéo dài. 
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+ 0 
Hệ Trung cấp trong Học v iện  
Âm nhạc Huế 

Mã trường: VH15 
(Số  01 Lê Lợi, Tp Huế, Thừa Thiên - Huế) 
Tel: (054) 3898.490 
Website: 
www.hocvienamnhachue.vn 
Email: hocvienamnhachue@vnn.vn 

 

150 

+ 

0 

0 

+ 0 
Sáng tác âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Chỉ huy hợp xướng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Lý thuyết âm nhạc 04 + 

+ 
0 

0 

+ 
0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây, gồm 

các chuyên ngành: Guitare; 

Accordeon; Organ; Viola; 

Violoncelle; Contrebass; Flute; 

Clarinette; Basson; Trompette; 

Trombone; Trống giao hưởng... 

05 + 

+ 

0 

0 

+ 0 
Piano 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

 

10 

Violon 07 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01, 04 (đào tạo 4 
năm): Thi tuyển các môn: 
Tiết tấu - Cao độ, Chuyên 
ngành (dành cho các thí sinh 
tốt nghiệp THCS trở lên, có 
độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi). 

- Ngành 02 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Piano, Chuyên 
ngành (dành cho các thí sinh 
tốt nghiệp THCS trở lên, có 
độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi). 

- Ngành 03, 05, 06, 07, 10 
(đào tạo 4 năm): Thi tuyển các 
môn: Tiết tấu - Cao độ, 
Chuyên ngành (dành cho các 
thí sinh tốt nghiệp THCS trở 
lên, có độ tuổi từ 15 đến 25 
tuổi). 

- Ngành 05 (đào tạo 7 năm): 
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Chuyên ngành (dành 
cho các thí sinh học hết lớp 
5, có độ tuổi từ 11 đến 14 
tuổi). 

- Ngành 06, 07 (đào tạo 9 
năm): Thi tuyển các môn: Tiết 
tấu - Cao độ, Chuyên ngành 
(dành cho các thí sinh học hết 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

02/3 ÷ 01/7/2015 

- Ngày thi tuyển: 17/7/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 

* Ghi chú:  

- Hồ sơ ĐKDT thí sinh  nộp 
trực tiếp hoặc chuyển phát 
nhanh gửi về Phòng Đào tạo, 
Học viện Âm nhạc Huế. 

- Khi nộp hồ sơ dự tuyển, đề 
nghị thí sinh ghi rõ mã 
ngành và tên chuyên ngành 
dự thi vào ô mã ngành của 
phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Mọi thông tin chi tiết xin 
liên hệ:  

Phòng Đào tạo, Học viện âm 
nhạc Huế.  

Số  01 Lê Lợi, Thành phố Huế  

ĐT: (054) 3898 490 hoặc 
website: 
hocvienamnhachue.vn 
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+ 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, gồm 

các chuyên ngành: Đàn Nhị; Đàn 

Nguyệt; Đàn Tam thập lục; Đàn 

Tranh; Đàn Bầu; Sáo trúc; Tỳ bà, Gõ 

dân tộc, Nhã nhạc; Đàn ca Huế, Hát 

dân ca Việt Nam. 

 
08 

+ 

+ 

0 

0 

lớp 3, có độ tuổi từ  9 đến 12 
tuổi). 

- Ngành 10 (đào tạo 6 năm):  
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Chuyên ngành (dành 
cho các thí sinh học hết lớp 
6, có độ tuổi từ 12 đến 15 
tuổi). 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Học viện Âm nhạc 
Quốc gia Việt Nam 

Mã trường: VH16 

(Số 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống 
Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 38513545 

Website: www.vnam.edu.vn 

 250 

250 

0 

0 

0 0 
Lý thuyết âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Sáng tác âm nhạc 02 + 

+ 
0 

0 

0 0 Chỉ huy (chỉ huy dàn nhạc và chỉ huy 

hợp xướng) 
03 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 04 + 

+ 
0 

0 

0 0 

11 

Piano 05 + 
+ 

0 
0 

- Môn thi: Kí xướng âm và 
chuyên ngành. 

- Đối tượng:  

+ TC 4 năm: Từ 16 tuổi. 
(Riêng ngành 01, 02, 03 thi 
thêm môn: Piano phổ thông). 

+ TC 6 năm: từ 13 tuổi (học 
xong lớp 7/12). 

+ TC 7 năm: từ Từ 12 tuổi 
(học xong lớp 6/12). 

+ TC9 năm: từ 9 tuổi (học 
xong lớp 3/12). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/4 ÷ 13/6/2015. 

- Thời gian thi tuyển: 

06/7 ÷ 11/7/2015. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây (16 
chuyên ngành): Violon, Viola, Cello, 
Contrebasse, Flute, Oboe, Clarinette, 
Fagotte, Trompette, Cor, Trombone, 
Tuba, Gõ giao hưởng, Accordeon, 
Guitare cổ điển, Electronic Keyboard. 

06 + 

+ 

0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (07 
chuyên ngành): Nhị, Bầu, Sáo, 
Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục, 
Gõ dân tộc. 

07 + 
+ 

0 
0 

0 0 Nhạc Jazz (06 chuyên ngành): Piano 
jazz, Gõ jazz, saxophone, Guitare 
jazz, Keyboard, Accordeon. 

08 + 
+ 

0 
0 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Nhạc viện 
TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: VH17 
(Số 112 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM) 
Tel: (08) 3829.8646;      
Website: hcmcons.vn 
Email: nhacvienhcm@hcm.vnn.vn 

 

120 

120 

0 

0 

0 0 
Sáng tác âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Chỉ huy Hợp xướng 02 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 03 + 

+ 
0 

0 

0 0 

12 

Lý thuyết âm nhạc (Âm nhạc học) 04 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành thi tuyển 
năng khiếu chuyên ngành và 
kiến thức âm nhạc (môn 
chuyên ngành tính hệ số 2). 
- Đào tạo 4 năm (tất cả các 
ngành): thí sinh có độ tuổi từ 
16÷20 (sinh năm 1995 đến 
1999) và đã tốt nghiệp 
THCS (riêng ngành 09 có độ 
tuổi từ 16÷22 tuổi, sinh năm 
1993 đến 1999). 
- Đào tạo 6 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 13÷15 và học hết 
lớp 7/12. 
- Đào tạo 7 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 12÷15 (sinh năm 
2000 đến 2003) và học hết 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 13/4 ÷ 29/5/2015 

- Thời gian thi tuyển: 

       23/7 ÷ 29/7/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả 
nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Piano 05 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 
Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse, 
Harpe, Flûte, Hautbois, Clarinette, 
Basson, Cor, Trompette, Trombone, 
Tuba, Gõ Giao hưởng, Saxophone, 
Gõ nhạc nhẹ, Piano nhạc nhẹ, Guitare 
nhạc nhẹ, Accordéon, Guitare. 

06 + 

+ 

0 

0 

0 0 
Violon 07 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Organ (Orgue điện tử) 08 + 

+ 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Sáo 
trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, 
Guitare phím lõm, Nhị, Tam thập 
lục. 

09 + 
+ 

0 
0 

lớp 6/12. 
- Đào tạo 9 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 9÷13 và học hết 
lớp 3/12. 

12. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Asean 

Mã trường: GD71 

(Km 15+150m QL 5A, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên) 
Tel: 0312.6259 088 
Website: www.aseanedu.vn 

Email: caodangasean@gmail.com 

 

600 

0 

0 

 
0 

300 0 

1 

Dược sỹ trung cấp 01 300 
0 

0 
0 

Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4  15/6/2015 

- Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu, 
các đợt xét tuyển bổ sung sẽ 
thực hiện sau ít nhất 20 ngày 
kể từ khi kết thúc thời gian 
thông báo xét tuyển; kết thúc 
tuyển sinh của năm chậm 
nhất không sau 15/11. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Điều dưỡng trung cấp 02 200 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Y sỹ 04 50 

0 
0 

0 

1200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bách khoa Đà Nẵng 

Mã trường: GD01 
(Số 125 Phan Đăng Lưu, P.Hòa 
Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 364.066 
Website: 
www.bachkhoadanang.edu.vn 
Email: ckb@bachkhoadanang.edu.vn 

  1200 

0 

0 

0 

+ 0 
Điều dưỡng 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Y sỹ 02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Marketing  05 + 

0 
0 

0 

+ 0 

2 

Nghiệp vụ lễ tân 06 + 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập ở THPT của 

thí sinh. 

- Đã tốt nghiệp THPT: Thời 

gian đào tạo 2 năm. 

- Chưa tốt nghiệp THPT (thi 

hỏng): Thời gian đào tạo 2 

năm 3 tháng. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 30/11/2015 

- Xét tuyển và nhập học: 

Đợt 1:  

+ Ngày xét tuyển: 30/7/2015 

+ Ngày nhập học: 15/8/2015  

Đợt 2:  

+ Ngày xét tuyển: 15/8/2015 

+ Ngày nhập học: 30/8/2015 

Đợt 3:  

+ Ngày xét tuyển: 30/9/2015 

+ Ngày nhập học: 10/10/2015 

Đợt 4:  

+ Ngày xét tuyển: 15/11/2015 

+ Ngày nhập học: 28/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả 

nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  07 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Hành chính văn thư 08 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản trị mạng máy tính  09 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý siêu thị 10 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý kho 11 + 

0 
0 

0 

800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bách Việt 
Mã trường: GD04 
(Số 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, quận 
Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel:(08) 6 257.4595 
Web: www.bachviet.edu.vn 
Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn 

 800 

0 

0 

0 

30 0 
Công nghệ may và thời trang 01 30 

0 
0 

0 
30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 30 

0 
0 

0 
30 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 04 30 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Thư ký văn phòng  05 30 
0 

0 
0 

- Xét tuyển học bạ THPT, bổ 

túc THPT hoặc tương 

đương.  

- Hoặc xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm 

2015. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 07/2015 

+ Đợt 2: 08/2015 

+ Đợt 3: 09/2015 

+ Đợt 4: 10/2015 

+ Đợt 5: 11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: 
- Nhà trường có tuyển thí 

sinh đã học xong THPT 

nhưng trượt tốt nghiệp 

THPT. 

- Có ký túc xá cho học sinh 

ở xa. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Hội hoạ 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản trị mạng máy tính  07 30 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tài chính - Ngân hàng 09 30 

0 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch                   10 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 11 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 12 30 

0 
0 

0 

30 0 
Thiết kế và quản lý Web 13 30 

0 
0 

0 

30 0 
Điều dưỡng 14 30 

0 
0 

0 

30 0 
Dược sỹ trung cấp 15 30 

0 
0 

0 

30 0 
Y sỹ 16 30 

0 
0 

0 

30 0 Nghiệp vụ kinh doanh thương mại và 
dịch vụ 

17 30 
0 

0 
0 

30 0 
Marketing 18 30 

0 
0 

0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Quản lý công trình đô thị  19 30 

0 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non  20 200 

0 
0 

0 

30 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 22 30 

0 
0 

0 

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
bán công Công nghệ và Quản trị 
doanh nghiệp      
Mã trường:  GD05 
(Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị 
mới Nam thành phố, Phường Tân 
Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh);  Tel: 
(08) 54 135 026;  
Hotline:  - Cô Thuỷ: 0964 466 979 
               - Cô Hạnh: 0962 538 838 
               - Thầy Trí: 0909 041 644 
               - Ban GDCN: (08) 54 135 029 
Website: http://www.ctim.edu.vn  
Email:   
- Ban GDCN: gdcn@ctim.edu.vn 
- Ban tư vấn TS: tuvan@ctim.edu.vn 
Yahoochat: tuvanctim@yahoo.com 

 

200 

0 

0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 01 30 

0 
0 

0 
20 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 20 
0 

0 
0 

20 0 

4 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 20 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Các ngành 01, 02, 03, 05, 

06: Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Lý lớp 12; 

- Ngành 04, 07: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn 

lớp 12. 

 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Thí sinh đã tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT hoặc đã 

học xong THPT, bổ túc 

THPT nhưng chưa đủ điều 

kiện công nhận tốt nghiệp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 06/2015 

     + Đợt 2: 08/2015 

     + Đợt 3: 10/2015 

     + Đợt 4: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

* Ghi chú: Nhà trường có 

Ký túc xá (800 chỗ) cho học 

sinh. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 
thông 

04 20 
0 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 05 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp 06 20 

0 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 70 

0 
0 

0 

180 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công kỹ nghệ Đông Á 

Mã trường: GD06 
(Số 53 Hùng Vương, thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 34391; 3 812.457 
Website: dac.edu.vn 
Email: ckndonga@donga.edu.vn 

 

300 

120 

0 

0 

20 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 40 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 40 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng cầu đường 03 40 

20 
0 

0 

30 0 
Cấp thoát nước 04 30 

0 
0 

0 

30 0 

5 

Tin học ứng dụng 05 30 
0 

0 
0 

* Hình thức xét tuyển: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả 
học bạ THPT, BT THPT 

hoặc THCS. 

- Xét tuyển dựa vào điểm kết 
quả kỳ thi quốc gia năm 

2015.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/3 ÷ 30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 25/9/2015 

+ Đợt 3: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Mọi thông tin chi 

tiết liên hệ Phòng hợp tác 

doanh nghiệp và ban tuyển 

sinh điện thoại: 0510. 

3812457 - 3812458/ Fax: 

0510.3828836 



 
 

 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 
91

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 40 

20 
0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 07 40 

20 
0 

0 

20 0 
Văn thư lưu trữ 08 40 

20 
0 

0 

2050 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Bắc Hà 

Mã trường: GD07 
(Số 89 Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3759.567 

Website: www.caodangbacha.edu.vn 

Email: bacha@bhu.edu.vn 

 

2250 

200 

0 

0 

800 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 900 

100 
0 

0 

200 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 200 

0 
0 

0 

100 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 100 

0 
0 

0 

700 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04 800 

100 
0 

0 

150 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 150 

0 
0 

0 

100 0 

6 

Quản lý tài nguyên và môi trường 06 100 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét điểm 

môn Toán và môn Ngữ Văn 

lớp 12 (Đối với học sinh tốt 

nghiệp THPT); môn Toán, 

môn Ngữ Văn lớp 9 (Đối với 

học sinh tốt nghiệp THCS) 

hoặc điểm thi cao đẳng, đại 

học 2015. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

03/3  20/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/8  08/8/2015 
+ Đợt 2: 10/9  14/9/2015 

    + Đợt 3: 10/10  15/10/2015 
    + Đợt 4: 21/11  28/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
Ghi Chú:  
- Nhà trường cam kết không 
tăng học phí trong suốt khóa 
học. 
- Cam kết giới thiệu việc làm cho 
sinh viên sau khi tốt nghiệp.  
- Miễn phí KTX cho sinh 
viên. Số chỗ KTX có thể tiếp 
nhận tối đa khóa TS 2015: 
1000 
- Tư vấn chuyển tiếp liên 
thông đại học cho sinh viên; 
Tư vấn xuất khẩu lao động 
cho sinh viên có nhu cầu. 
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300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Hà Nội 

Mã trường: GD08 

(Km12, QL32, Phú Diễn, Từ Liêm, 
Hà Nội) 
Tel: (04)3 7637 574; 3242.7995  
Website: www.hitech.edu.vn 

Email: thaohoang.edu@gmail.com 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 50 
0 

0 
0 

100 0 Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 
0 

0 
0 

70 0 Hệ thống thông tin văn phòng  03 70 
0 

0 
0 

80 0 

7 

Kế toán doanh nghiệp  04 80 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT (dành cho học 

sinh đã tốt nghiệp THPT) 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia năm 2015. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 20/6/2015 

   + Đợt 2: 31/8/2015 

   + Đợt 3: 31/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

700 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin TP.Hồ Chí Minh 
Mã trường: GD09 
(Số 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa 
Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel:(08) 39735109. 
Web: www.itc.edu.vn 
Email: khanhchannguyen@itc.edu.vn 

 

700 

0 

0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

8 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

02   50 
0 

0 
0 

- Học sinh TN THPT hoặc 

tương đương. 

- Tất cả các ngành chỉ xét 

kết quả thi của thí sinh tham 

dự kỳ thi THPT quốc gia tại 

cụm thi do các trường ĐH tổ 

chức đối với 3 môn thi thuộc 

một trong bốn tổ hợp dưới 

đây: 

      + Toán, Vật lý, Hoá; 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
+ 06/4 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 22/6/2015 
+ Đợt 2: 31/8/2015 
+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Thời gian nhập học: 
+ Đợt 1: 29/6/2015 
+ Đợt 2: 07/9/2015 
+ Đợt 3: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 04 50 

0 
0 

0 

150 0 
Thiết kế và quản lý website 05 150 

0 
0 

0 

150 0 Thiết kế mĩ thuật có sự trợ giúp bằng 
máy tính 

06 150 
0 

0 
0 

50 0 
Kĩ thuật lắp ráp sữa chữa máy tính 07 50 

0 
0 

0 

100 0 
Quản trị mạng máy tính 08 100 

0 
0 

0 

50 0 
Dịch vụ bưu chính 09 50 

0 
0 

0 

    + Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;      

    + Toán, Ngữ văn, Vật lý; 

    + Toán, Tiếng Anh, Vật lý. 

- Ưu tiên xét theo nhu cầu 

của doanh nghiệp, đào tạo 

của địa chỉ. 

700 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 

Mã trường: GD10 
(Số 65 Nguyễn Lộ Trạch, quận Hải Châu, 
Đà Nẵng); Tel: (0511) 3 644.999 

Website: daivietdanang.edu.vn 
Email: truongviettien@gmail.com 

 

1000 

300 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 50 

10 
0 

0 

40 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ  02 50 

10 
0 

0 

40 0 

9 

Tin học ứng dụng  03 50 
10 

0 
0 

- Phương thức xét tuyển: Xét 

tuyển học bạ; 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh tốt nghiệp THPT, 

THCS hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 25/11/2015. 

- Thời gian xét tuyển:  

31/3 ÷ 25/11/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 50 
10 

0 
0 

40 0 
Thư ký văn phòng 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Hành chính văn thư  06 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nuôi trồng thủy sản 07 50 

10 
0 

0 

40 0 
Thiết kế nội thất 08 50 

10 
0 

0 

40 0 
Thương mại điện tử  09 50 

10 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 10 50 

10 
0 

0 

400 0 
Sư phạm mầm non 11 500 

100 
0 

0 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Thương mại Hà Nội  
Mã trường: GD03  

(Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) 

Tel: (04) 33664949 

Website: congthuonghanoi.edu.vn 
Email: tuyensinh@htt.edu.vn 

 

500 

+ 

800 

+ 

+ + 

10 

Xây dựng cầu đường 01 35 
+ 

35 
+ 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc học bạ THCS (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/21  30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp  02 35 

+ 
35 

+ 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 03 40 

+ 
35 

+ 

+ + 
Quản lý doanh nghiệp  04 40 

+ 
35 

+ 

+ + 
Nghiệp vụ lễ tân 05 35 

+ 
35 

+ 

+ + 
Du lịch lữ hành 06 35 

+ 
35 

+ 

+ + Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy 

tính 
07 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 09 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Kỹ thuật chế biến món ăn 10 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Điều dưỡng 12 70 

+ 
200 

+ 

+ + 
Dược sỹ trung cấp 13 70 

+ 
200 

+ 

+ + 
Y sỹ 14 35 

+ 
100 

+ 
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+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Dược Phú Thọ 

Mã trường: GD12 

(Số 2201 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. 
Việt Trì, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 843.252; 3 846.440 

Website: www.duocphutho.edu.vn 

Email: fushico@duocphutho.edu.vn 

 

2000 

+ 

0 

0 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp  01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Y sỹ 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

11 

Điều dưỡng 03 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03 (hệ 02 
năm): Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Hóa lớp 12 (đối 
với thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(đối với thí sinh tốt nghiệp 
THCS).  

- Ngành 01 (hệ 01 năm): Xét 
tuyển điểm học tập Dược tá 
3 môn: Sử dụng thuốc, Dược 
liệu, Bào chế (dành cho đối 
tượng đã tốt nghiệp THPT, 
đồng thời có chứng chỉ tốt 
nghiệp Dược tá (thời gian 
đào tạo từ một năm trở lên). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/5/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 08/2015 

     + Đợt 2: 10/2015 

     + Đợt 3: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 

cho học sinh ở xa. 

200 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Đại Việt - Sài Gòn 
Mã trường: GD20 
(Số 621/ 13 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, 
Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 2212.2598;  2212.2599 
Website: saimete.edu.vn 
Email: saimete@hcm.vnn.vn 

 

400 

200 

400 

200 

40 40 
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử  01 80 

40 
80 

40 

40 40 

12 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí 02 80 
40 

80 
40 

Trường không tổ chức thi 

tuyển mà xét tuyển điểm tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

dựa trên hồ sơ đăng ký xét 

tuyển của thí sinh. 

* Đợt 1: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/4 ÷ 21/4/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/4 ÷ 25/4/2015 
* Đợt 2: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/5 ÷ 21/5/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/5 ÷ 24/5/2015 
* Đợt 3: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/6 ÷ 21/6/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/6 ÷ 25/6/2015 

* Đợt 4: 
-  Nhận hồ sơ từ: 06/7 ÷ 21/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/7 ÷ 25/7/2015 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 40 
Quản lý doanh nghiệp 03 80 

40 
80 

40 

40 40 
Kế toán doanh nghiệp 04 80 

40 
80 

40 

40 40 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 80 

40 
80 

40 

* Đợt 5: 
-  Nhận hồ sơ từ: 03/8 ÷ 23/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 24/8 ÷ 26/8/2015 

* Đợt 6: 
-  Nhận hồ sơ từ: 07/9 ÷ 20/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 21/9 ÷ 24/9/2015 

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Đức Trí  

Mã trường: GD14 

(Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh,   
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 6 265.255;  

Web: www.ductri.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Khuyến nông lâm 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

100 0 

13 

 

Kế toán doanh nghiệp 05 100 
0 

0 
0 

- Xét tuyển bằng tốt nghiệp 

THPT; 

- Xét học bạ THPT (Môn 

Toán, Văn). 

 

- Thời gian nhận hồ sơ : 
01/02 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 30/6/2015 
+ Đợt 2: 30/8/2015 
+ Đợt 3: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
- Thí sinh liên lạc với trường 
để biết thêm chi tiết. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

800 150 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Hoan Châu 
Mã trường: GD72 
(Xã DiễnThành, Diễn Châu, Nghệ An) 
Tel: (0388) 934.242  
Website: www.hoanchau.edu.vn 
Email: daotao@hoanchau.edu.vn 

 

800 

0 

150 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản trị mạng máy tính 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 

14 

Quản lý và kinh doanh du lịch 04 + 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT hoặc tương 

đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/6 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

      01/8 ÷ 30/11/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Nghệ 
An  

500 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: GD15 
(CS 1: Số 8, đường số 3, cư xá Lữ 
Gia, P.15, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh; 
CS 2: Số 103 Hà Huy Giáp, Thạnh 
Lộc, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6293.3744; 6293.3745 
Website: www.hiast.edu.vn 
Email: tuyensinh@hiast.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 

15 

Tin học ứng dụng 02 + 
0 

0 
0 

 

- Điều kiện đăng ký xét 
tuyển: Học sinh tốt nghiệp 
trung học phổ thông hoặc 
tương đương; học sinh đã dự 
thi tốt nghiệp THPT nhưng 
chưa đủ điều kiện được công 
nhận tốt nghiệp. 

 

- Tiêu chí xét tuyển: 

Căn cứ vào 1 trong 2 tiêu 
chí: 

+ Điểm thi THPT quốc gia 

- Nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2015 
đến khi đủ chỉ tiêu. 
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 04/5 ÷ 10/7/2015 
+ Đợt 2: 11/7 ÷ 15/8/2015 
+ Đợt 3: 17/8 ÷ 15/9/2015 
- Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu 
Trường tiếp tục nhận hồ sơ 
xét tuyển đến 31/10/2015. 
- Tuyển sinh trong phạm vi 
cả nước. 
* Ghi chú: 
- Chế độ ưu đãi: Hàng năm, 
nhà trường trao học bổng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 04 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Thư ký văn phòng 05 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Tài chính ngân hàng 07 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 08 + 

0 
0 

0 
+ 0 

Quản trị mạng máy tính 09 + 
0 

0 
0 

+ 0 
Du lịch lữ hành 10 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 11 + 

0 
0 

0 

tại cụm thi do các trường 
Đại học chủ trì và cụm thi ở 
địa phương chủ trì. 

+ Điểm học bạ lớp 12 THPT, 
THBT. 

dành cho học sinh đạt loại 
khá trở lên và giảm học phí 
cho các học sinh nghèo vượt 
khó. 
- Để biết thêm chi tiết, thí 
sinh liên hệ: 
Website: www.hiast.edu.vn 
Email: 
tuyensinh@hiast.edu.vn 
ĐT: 08.62933744 - 62648952 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng 
Mã trường: GD17 
(Số 365 Phan Chu Trinh, Hải Châu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 2 213.546; 3 703.495 
Web: www.dongdudn.edu.vn 
Email:caodangdongdu@gmail.com 

 

1000 

0 

0 

0 

200 0 

16 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 
0 

0 
0 

Xét tuyển dựa vào kết quả 
thi tốt nghiệp THPT, học bạ 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/7 ÷ 14/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
15/8 ÷ 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong phạm vi 
cả nước. 
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150 0 
Xây dựng cầu đường 02 150 

0 
0 

0 

200 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 200 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 04 50 

0 
0 

0 

150 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 05 150 

0 
0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 200 

0 
0 

0 

50 0 
Văn thư lưu trữ 07 50 

0 
0 

0 

1000 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam 

Mã trường: GD19 

(Số 64/2B Cây Trâm (số mới: 416 
đường số 10, tổ 38, KP6), P.9, quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 989.3967; 3 989.3968 

Website: cdmiennam.edu.vn 

Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn 

 

1000 

0 

0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý Web  01 50 

0 
0 

0 

50 0 

17 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 06, 09, 11: Xét 
tuyển điểm trung bình cả 
năm môn Toán, Lý lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT). 

- Ngành 02, 03, 04, 05, 10: 
Xét tuyển điểm trung bình cả 
năm môn Toán, Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT).  

- Ngành 07, 08, 12, 13: Xét 
tuyển điểm trung bình cả 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn phòng 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  07 100 

0 
0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 08 200 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý công trình đô thị 09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 10 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai  11 50 

0 
0 

0 

200 0 
Y sỹ 12 200 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 13 50 

0 
0 

0 

năm môn Toán, Hóa lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT).  
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200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng      
Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 
Mã trường: GD23 
(Số 15K, Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp,      
TP Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 588.8832 
Website: www.vanxuan.edu.vn 
Email: vanxuan_edu@yahoo.com 

 

600 

400 

0 

0 

100 0 
Tin học ứng dụng 01 150 

50 
0 

0 

100 0 
Điện - Điện tử 02 150 

50 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 150 

50 
0 

0 

100 0 

18 

Hướng dẫn du lịch 04 150 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi ĐH, CĐ, học bạ 
THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 
6/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 8/2015; 
+ Đợt 2: Tháng 10/2015; 
+ Đợt 3: Tháng 12/2015; 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi 
Mã trường: GD24 
(Km1051+400 QL1A, TT Sơn Tịnh, 
huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 
Tel: (055) 2 217.077; 2 216.977 
Web: ccq.edu.vn 
Email: tuyensinh@ccq.edu.vn 

 

1000 

+ 

0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

19 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
hoặc học bạ năm cuối cấp 
THCS, THPT hoặc tương 
đương. 
- Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh đã tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 5/2015 
+ Đợt 2: 7/2015 
+ Đợt 3: 9/2015 
+ Đợt 4: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
Ghi chú: Học sinh thuộc 
diện chính sách được hưởng 
trợ cấp xã hội, học sinh học 
tập đạt kết quả khá giỏi được 
hưởng học bổng khuyến 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ lễ tân 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Lưu trữ và quản lý thông tin 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điều dưỡng 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Hành chính văn thư 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 11 + 

+ 
0 

0 

khích theo quy định. 

750 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng   
Lạc Việt 
Mã trường: GD25 
(Số 42 - 46 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 553.444; 3 553 111 
Website: lvc.edu.vn 
Email: lacviet.edu@vnn.vn 

 

750 

0 

250 

0 

100 0 

20 

Kế toán doanh nghiệp  01 100 
0 

50 
0 

- Thời gian đào tạo: 
+ 2 năm (đã tốt nghiệp 
THPT) 
+ 2 năm 3 tháng (chưa tốt 
nghiệp THPT) 
- Hình thức tuyển: Xét tuyển  
- Tiêu chí tuyển: 
+ Học bạ lớp 12 (Các môn 
xét theo ngành cụ thể) 

 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 16/3 ÷ 12/6/2015     
+ Đợt 2: 14/7 ÷ 14/8/2015      
+ Đợt 3: 05/8 ÷ 18/9/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Du lịch lữ hành 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 04 50 

0 
50 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 06 50 

0 
50 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng  07 50 
0 

0 
0 

150 0 
Điều dưỡng đa khoa 08 150 

0 
50 

0 

150 0 
Y sỹ đa khoa 09 150 

0 
50 

0 

50 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 50 

0 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Nhận hồ sơ từ: 
- Ngày xét tuyển:  
+ Đợt 1: 19/9 ÷ 17/10/2015 
+ Đợt 2: 18/10 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh 
miền Trung, Tây Nguyên. 

480 190 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật 
Mã trường: GD26 
(E6, Khu Công nghiệp Quế Võ, 
TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3 634.027/ 3634.267 
Website:http://www.cnc.edu.vn 
Email: BanTS.cnc@moet.edu.vn  

 

700 

220 

350 

160 

120 50 

21 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
80 

100 
50 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo học bạ THPT (dành cho 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc đã học xong chương 
trình THPT nhưng chưa 
được công nhận tốt nghiệp 
THPT) hoặc xét học bạ lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/6/2015 

     + Đợt 2: 10/8/2015 

     + Đợt 3: 10/10/2015 

     + Đợt 4: 10/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 50 
Tin học ứng dụng 02 200 

80 
100 

50 
80 30 

Hướng dẫn du lịch 03 100 
20 

50 
20 

80 30 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 

20 
50 

20 

80 30 
Công nghệ hàn 05 100 

20 
50 

20 

2100 800 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phương Đông - Đà Nẵng 
Mã trường: GD28 
(Số 32 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 642.712 
Web: cdpd.edu.vn 
Email: tuyensinh@cdpd.edu.vn 

 

2350 

250 

800 

0 

300 300 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
300 

0 
300 0 

Điều dưỡng 02 300 
0 

0 
0 

300 0 
Y sỹ 03 300 

0 
0 

0 
500 300 

Dược sỹ trung cấp 04 500 
0 

300 
0 

200 100 
Kế toán doanh nghiệp  05 250 

50 
100 

0 
100 0 

Marketing 06 150 
50 

0 
0 

50 0 

22 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 07 100 
50 

0 
0 

 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: 
     + Tốt nghiệp THPT, Bổ 
túc THPT. 
     + Hoàn thành chương 
trình THPT, bổ túc THPT 
nhưng chưa đỗ tốt nghiệp. 
     + Tốt nghiệp THCS, Bổ 
túc  THCS. 
- Hình thức tuyển sinh: Xét 
tuyển 
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các môn năm học 
cuối cấp. 
 
* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, Bổ túc THPT 
theo quy định của Bộ GD và ĐT. 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: Trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát 
nhanh qua đường bưu điện 
từ ngày 23/2/2015 đến  
10/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 18/8/2015 
     + Đợt 2: 18/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Ngày xét tuyển: 15/09/2015 
- Vùng tuyển: Miền Trung, 
Tây Nguyên 
 
* Ghi chú: 
- Trường có ký túc xá (1000 
chỗ). 
- Có phòng khám đa khoa 
khám chữa bệnh cho học 
sinh. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 100 
Văn thư - Lưu trữ 08 100 

50 
100 

0 

50 0 
Thư viện 9 100 

50 
0 

0 
150 0 

Điện tử dân dụng 10 150 
0 

0 
0 

100 0 
Tin học ứng dụng 11 100 

0 
0 

0 

- Hình thức tuyển sinh: Xét 
tuyển 
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các môn năm học 
cuối cấp. 

- Có bộ phận chuyên trách 
giúp tìm nhà trọ gần nơi học. 
- Có trung tâm tư vấn và giới 
thiệu việc làm cho học sinh, 
sinh viên. 
- Có trung tâm đào tạo ngoại 
ngữ, tin học. 

480 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phương Đông - Quảng Nam 
Mã trường: GD29 
(Số 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, 
Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 810.718; 3 811.575 
Web: phuongdongqn.edu.vn 
Email: tuyensinh@gmail.com  

 

650 

170 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

30 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn thư 02 80 

30 
0 

0 

40 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 50 

10 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 05 70 

20 
0 

0 

40 0 

23 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 06 50 
10 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ lớp 12 (dành cho các 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT hoặc đã học 
xong chương trình THPT 
nhưng chưa được công nhận 
tốt nghiệp THPT) hoặc xét 
học bạ lớp 9 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 06/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 
+ Đợt 2: 20/8/2015 
+ Đợt 3: 20/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có KTX đảm 
bảo chỗ ở cho 500 HSSV. 
- Có bộ phận chuyên trách 
giúp tìm nhà trọ gần nơi học. 
- Có trung tâm tư vấn và giới 
thiệu việc làm cho học sinh 
sinh viên. 
- Có trung tâm đào tạo ngoại 
ngữ tin học. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 07 50 

10 
0 

0 
40 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 50 
10 

0 
0 

40 0 
Xây dựng cầu đường 09 50 

10 
0 

0 
30 0 

Cấp thoát nước 10 40 
10 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

11 40 
10 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng 12 40 

10 
0 

0 

3200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng    
Sư phạm Trung ương 
Mã trường: GD30 
(387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 37564230 - 37565209       
Website:   cdsptu.edu.vn 
Email: cdsptw.qldt@gmail.com 

 

3500 

300 

0 

0 

2700 0 
Sư phạm mầm non 01 3000 

300 
0 

0 

60 0 
Sư phạm âm nhạc  02 60 

0 
0 

0 

60 0 
Sư phạm mỹ thuật 03 60 

0 
0 

0 

60 0 

24 

Công nghệ may và thời trang  04 60 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

tuyển điểm môn Văn theo 

kết quả học tập lớp 12 và thi 

tuyển môn năng khiếu (môn 

thi năng khiếu theo từng 

ngành). 

- Các ngành còn lại: Xét 

tuyển điểm hai môn Văn và 

Toán lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

20/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: Tuyển sinh theo 
nhiều đợt, mỗi đợt cách 
nhau 01 tháng. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Thư viện 05 50 

0 
0 

0 

60 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 06 60 

0 
0 

0 

60 0 
Hành chính văn thư  07 60 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 08 50 

0 
0 

0 

50 0 
Bảo hiểm  09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 10 50 

0 
0 

0 

370 180 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng    

Sư phạm Trung ương - Nha Trang  

Mã trường: GD31 

(Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa) 

Tel: (058) 3 835.081 

Web: sptwnt.edu.vn 

Email: cm2@sptwnt.edu.vn 

 

370 

0 

180 

0 

370 180 

25 

Sư phạm mầm non 01 370 

0 

180 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển (Số đăng ký dự 

thi không trúng tuyển hệ 

CĐ). 

- Sơ tuyển năng khiếu 

(không đăng ký dự thi) 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Sơ tuyển năng khiếu. 
* Môn tuyển: 
1. Hát - Múa 
2. Đọc - Kể diễn cảm 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển: Tháng 9-11/2015 

- Thi tuyển: 

     + Nhận hồ sơ từ tháng 7- 
9/2015 

     + Sơ tuyển: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV. 

- Thời gian sơ tuyển: tháng 
5-6/2015 và tháng 11-12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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120 250 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh 

Mã trường: GD75 

(182 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 
Q.10, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel:(08) 38.303.590 

Web: http://cdsptw-tphcm.vn 

Email: tuyensinh@cdsptw-tphcm.vn 

 

120 

0 

250 

0 

120 250 

26 

Sư phạm mầm non 01 120 
0 

250 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển từ kết quả tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành 
GDMN năm 2015. 
* Hình thức đào tạo VLVH:  
1. Xét tuyển từ kết quả tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành 
GDMN năm 2015. 
2. Xét tuyển theo kết quả 
môn Văn lớp 12 bậc THPT 
và thi năng khiếu. 
3. Thi môn năng khiếu với những 
thí sinh đã tốt nghiệp CĐ, ĐH. 

* Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 01/9 

÷ 20/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 25/9 ÷ 

30/9/2015 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Có thông báo riêng. 

- Thông tin chi tiết về xét 

tuyển được đăng tải trên 

Website: www.cdsptw-tphcm.vn 

2100 1500 
Hệ Trung cấp trong Đại học Đà Nẵng 
(Số 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 822.041 
Website: www.udn.vn 
Email: hvietdn.dhdn@gmail.com 

 

2100 

0 

1500 

0 

  

1800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 
Mã trường: GD34 
(Số 48 Cao Thắng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 896.639 
Web: www.dct.udn.vn 
Email: pdt@dct.udn.vn 

 

1800 

0 

0 

0 

200 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 200 

0 
0 

0 

200 0 

27 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 200 
0 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
dựa trên điểm tổng kết hai 

môn Toán, Lý lớp 12 THPT 

hoặc tương đương. 

- Điểm thi tuyển vào ĐH, 

CĐ năm 2015 hoặc kết quả 

thi đại học khối A, A1 và V. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

12/7 ÷ 22/8/2015 

- Ngày xét tuyển: từ 24/8/2015. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho học sinh, sinh 

viên ở xa. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 04 100 
0 

0 
0 

200 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05 200 

0 
0 

0 
100 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 06 100 
0 

0 
0 

200 0 
Tin học ứng dụng 07 200 

0 
0 

0 
100 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 100 
0 

0 
0 

100 0 
Xây dựng cầu đường 09 100 

0 
0 

0 
100 0 

Văn thư - lưu trữ 10 100 
0 

0 
0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 10 100 

0 
0 

0 

0 1500 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
Mã trường: GD35 
(Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 841 323 
Web: www.ued.vn 
Email: contact.ued.vn 

 

0 

0 

1500 

0 

0 1500 
Sư phạm mầm non 01 0 

0 
1500 

0 

Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét tuyển 02 môn Toán, 
Ngữ văn theo kết quả thi tốt 
nghiệp THPT, tổ chức thi 
môn năng khiếu tại trường. 
- Xét tuyển những thí sinh 
không trúng tuyển vào ngành 
Giáo dục mầm non, bậc đại 
học, hệ chính quy tại Trường 
ĐHSP Đà Nẵng. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/8 ÷ 15/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

30/9 ÷ 30/10/2015 
- Thí sinh liên hệ với trường 
để có thông tin chi tiết. 



 
 

 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 
111
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300 0 
Hệ Trung cấp trong Khoa Y Dược - 
Đại học Đà Nẵng 

Mã trường: GD70 

(Lưu Quang Vũ, Làng Đại Học, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3532060 

Web: www.smp.udn.vn 

Web: smp@ac.udn.vn 

 

300 

0 

0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 01 150 

0 
0 

0 

150 0 
Điều dưỡng 02 150 

0 
0 

0 

1. Xét tuyển điểm thi Đại 
học năm 2015. 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 

Toán, Vật lý, Hoá học. 

- Ngành Điều dưỡng: Toán, 
Hoá học, Sinh học. 

2. Xét điểm trung bình cả 
năm các môn học lớp 12. 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
Toán, Vật lý, Hoá học. 

- Ngành Điều dưỡng: Toán, 

Hoá học, Sinh học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 31/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/9 ÷ 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã trường: GD37 

(Số 80 Trương Công Định, phường 
3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu) 

Tel: (064) 3 532.222 

Web: www.bvu.edu.vn 

Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn 

 

100 

0 

0 

0 

15 0 

28 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 15 
0 

0 
0 

- Xét tuyển căn cứ kết quả 

kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia năm 2015: Thí sinh 

nộp bản gốc phiếu báo điểm 

và không có môn bị điểm 

liệt; 

- Xét tuyển căn cứ kết quả 

học tập bậc trung học phổ 

thông. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/9/2015 

+ Đợt 2: 03/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 02 15 

0 
0 

0 

15 0 
Tin học ứng dụng 03 15 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 04 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 20 

0 
0 

0 

15 0 
Văn thư - Lưu trữ 06 15 

0 
0 

0 

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Kinh tế Công nghiệp Long An 

Mã trường: GD53 

(938, Quốc lộ 1A, P.Khánh Hậu, TP. 
Tân An, Tỉnh Long An) 

Tel: (072) 3.512.826  

Web: www.daihoclongan.edu.vn 

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn 

 400 

100 

0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

10 
0 

0 

60 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 80 

20 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 90 

20 
0 

0 

30 0 

29 

Hướng dẫn du lịch 04 40 
10 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm học bạ hai môn Toán, 
Vật lý Lớp 12 hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc THCS). 
- Ngành 03, 04: Xét tuyển 
học bạ hai môn Toán Văn 
lớp 12 hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc THCS). 
- Ngành 05, 06: Xét tuyển 
học bạ hai môn Sử, Địa lớp 
12 hoặc lớp 9 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS). 
- Ngành 07: Xét tuyển học 
bạ hai môn Toán, Sinh lớp 
12 hoặc lớp 9 (dành cho thí 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

02/01 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 29/4/2015 

+ Đợt 2: 31/8/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Hành chính văn thư 05 40 

10 
0 

0 
30 0 

Pháp luật 06 40 
10 

0 
0 

40 0 
Quản lý đất đai 07 60 

20 
0 

0 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS). 

500 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành 

Mã trường: GD27 

(298 - 300A Nguyễn Tất Thành, 
P.13, Q4, TP.HCM) 

Tel: (08) 362619423 - 39415436 

Web: www.ntt.edu.vn 

Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

01 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 30 

0 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 03 30 
0 

0 
0 

30 0 
Công nghệ may và thời trang 04 30 

0 
0 

0 
30 0 

Truyền thông và mạng máy tính 05 30 
0 

0 
0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 30 

0 
0 

0 
30 0 

30 

Quản lý công trình đô thị 07 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Xét tuyển điểm tốt nghiệp 

đối với học sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Xét tuyển kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2015. 

* Đối tượng: 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT và tương đương.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6 ÷ 31/7/2015 

+ Đợt 2: 03/8 ÷ 30/9/2015 

+ Đợt 3: 05/10 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 30 

0 
0 

0 
30 0 

Du lịch lữ hành 09 30 
0 

0 
0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 10 30 

0 
0 

0 
40 0 

Điều dưỡng 11 40 
0 

0 
0 

50 0 
Dược sỹ trung cấp 12 50 

0 
0 

0 
30 0 

Kỹ thuật viên mắt kính  13 30 
0 

0 
0 

50 0 
Y sỹ 14 50 

0 
0 

0 
30 0 

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 15 30 
0 

0 
0 

520 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Quốc tế Hồng Bàng 

Mã trường: GD59 

(Số 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. 
Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 514 6601 - 3 514 6602 

Web: www.hbu.edu.vn 
Email: bantuyensinh@hbu.edu.vn 

 

600 

80 

0 

0 

25 0 
Công nghệ thông tin 01 35 

10 
0 

0 

25 0 

31 

Đồ hoạ quảng cáo  02 35 
10 

0 
0 

I. Hình thức đào tạo: chính 
quy 
II. Tiêu chí và đối tượng 
xét tuyển: 
- Hệ 1 Năm: 
+ Y sĩ, Điều dưỡng: 
-Tốt nghiệp THPT + chứng 
chỉ sơ cấp ( ngành sức khoẻ). 
- Tốt nghiệp Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên cùng 
khối ngành sức khoẻ. 
- Hệ 3 năm, 2 năm và 2 
năm 3 tháng: 

- Nhận hồ sơ từ: 02/01/2015 
- Ngày xét tuyển: 
    + Đợt 1: 23/5/2015 
    + Đợt 2: 05/9/2015 
    + Đợt 3: 12/12/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 
- Học sinh các ngành sau khi 
tốt nghiệp được dự thi liên 
thông đại học. 
- Đối với học sinh đã học xong 
chương trình lớp12 nhưng chưa 
được công nhận tốt nghiệp, nhà 
trường xét công nhận, chuyển đổi 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Kế toán - Kiểm toán 03 35 

10 
0 

0 

25 0 
Quản trị nhà hàng khách sạn 04 35 

10 
0 

0 

25 0 
Quản trị kinh doanh  05 35 

10 
0 

0 

25 0 
Trang trí nội - ngoại thất  06 35 

10 
0 

0 

25 0 
Thẩm mỹ sắc đẹp 07 35 

10 
0 

0 

25 0 
Tài chính- Ngân hàng  08 35 

10 
0 

0 

50 0 
Xét nghiệm 09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 10 50 

0 
0 

0 

60 0 
Dược sỹ  11 60 

0 
0 

0 

110 0 
Y sĩ đa khoa 12 110 

0 
0 

0 

+ Xét tuyển học bạ THPT ( 
bổ túc THPT), học bạ THCS 
( bổ túc THCS). 
+ Xét tuyển điểm thi đại học, 
cao đẳng năm 2015. 
* Ngành Xét nghiệm, Dược, 
Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ 
truyền, Điều dưỡng: xét 
tuyển điểm tổng kết các môn 
học lớp 12 (dành cho đối 
tượng tốt nghiệp THPT). 
* Ngành Thẩm mỹ sắc đẹp, 
Công nghệ thông tin, Kế 
toán - Kiểm toán, Quản trị 
kinh doanh, Quản trị nhà 
hàng - khách sạn, Tài 
chính ngân hàng, Đồ hoạ 
quảng cáo, Trang trí nội - 
ngoại thất: xét tuyển điểm 
tổng kết các môn học lớp 12 
(dành cho đối tượng tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
đã học xong chương trình 
lớp 12 nhưng chưa được 
công nhận tốt nghiệp) hoặc 
điểm tổng kết các môn học 
lớp 9 (dành cho đối tượng tốt 
nghiệp THCS, bổ túc 
THCS). 
 

kết quả học tập ở phổ thông (lớp 
12) và miễn trừ cho học sinh 
không phải học lại, thi lại các 
môn văn hoá có điểm tổng kết 
từ 5 trở lên (theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
- Đặc biệt Trường có tuyển sinh 
các ngành: Kế toán - Kiểm toán, 
Quản trị kinh doanh, Tin học 
ứng dụng, Điện tử, Điều dưỡng, 
Dược sĩ trung cấp, Y sĩ, Y sĩ y 
học cổ truyền tại Cơ sở Bà Rịa- 
Vũng Tàu số 165 Nguyễn Văn 
Thọ, P. Phước Lập, TX Bà Rịa- 
Vũng Tàu. ĐT: (064)3742210. 
- Trường giới thiệu cho học 
sinh có nhu cầu vay vốn đến 
các ngân hàng chính sách 
của Nhà nước để trang trải 
cho việc học tập. 
- Học phí trung bình và ổn 
định, đóng từng học kỳ. 
     Dự kiến: 2.990.000 đồng 
đến 6.990.000 đồng/ 1 học kỳ.  
- Trường có chế độ học bổng, 
miễn giảm học phí từ 10% ÷ 
20% ngay trong ngày đầu nhập 
học cho học sinh nghèo, học giỏi, 
con em gia đình thương binh, liệt 
sĩ, khuyết tật... 
- GDTC và GDQP AN đào 
tạo tại trường. 
- Khối sức khoẻ: Y, Dược, 
Điều dưỡng, Kỹ thuật y học 
có cơ sở đào tạo riêng, trang 
thiết bị hiện đại, các giáo sư, 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Y sĩ Y học cổ truyền  13 50 

0 
0 

0 

tiến sĩ đầu ngành. 
- Khối Kinh tế, Du lịch có cơ 
sở đào tạo riêng.   

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 
Minh (Trường Trung học Kỹ thuật 
Thực hành) 

Mã trường: GD62 

(Số 484 Lê Văn Kiệt, P.Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3896.2867 - (08) 3896.7273 
Website: tpc.hcmute.edu.vn 
Email: thktth@hcmute.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô  04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 05 50 

0 
0 

0 

50 0 

32 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm thi tốt 
nghiệp THPT hoặc điểm học 

bạ lớp12 môn Toán, Lý 

(hoặc Hoá) dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

15/9 ÷ 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Tây Đô 

Mã trường: GD63 

(68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, Khu Vực 
Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TP. Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3.840666; 3840 222 

Website: www.tdu.edu.vn 

Email: tchchinh@tdu.edu.vn 

 

400 

0 

0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 01 150 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 02 50 

0 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 06 40 

0 
0 

0 

40 0 

33 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình 07 40 
0 

0 
0 

Xét tuyển dựa vào kết quả 

học tập 3 năm THPT hoặc 

kết quả  thi tốt nghiệp 

THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 30/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển từ 15/3 

÷ 30/10/2015, được chia làm 

nhiều đợt  xét tuyển, cụ thể 

từng đợt Trường sẽ thông 

báo sau. 

- Tuyển sinh trong cả nuớc. 
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680 0 

Hệ Trung cấp trong Truờng Đại học 
Nam Cần Thơ 
Mã trường: GD76 
Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối 
dài), phường An Bình, Ninh Kiều, 
Cần Thơ. 
Tel: 07103.798668 - 798168 
Website: www.nctu.edu.vn 
Email: dnc@moet.edu.vn  

 680 

0 

0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 01 200 

0 
0 

0 
200 0 

Y sỹ 02 200 
0 

0 
0 

100 0 
Pháp luật 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 04 100 
0 

0 
0 

80 0 

34 

Kế toán doanh nghiệp 05 80 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: chính 
quy. 
- Đối tượng tuyển sinh và 
thời gian đào tạo: 
+ Tốt nghiệp THPT: học 2 
năm 
+ Chưa tốt nghiệp THPT: 
học 2 năm 3 tháng. 

Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/7 ÷ 15/8/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

16/8 ÷ 22/8/2015 
Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/9 ÷ 25/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

26/9 ÷ 30/9/2015 
Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/10 ÷ 24/10/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

25/10 ÷ 31/10/2015 
Đợt 4: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/11 ÷ 22/11/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

24/11 ÷ 30/11/2015 
Tuyển thí sinh cả nước. 

13. BỘ QUỐC PHÒNG       

1400 0 
Trường Trung cấp Quân y 1 

Mã trường: QP04 

(Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 

Tel: (04) 2382.800 

Website: truongqy1.edu.vn 

 

1400 

0 

0 

0 

950 0 

1 

Y sĩ  01 950 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, 
nộp hồ sơ trực tiếp tại trường 
hoặc qua Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải 
nộp bổ sung bản sao công 
chứng học bạ và chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời (nộp trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện về trường 
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300 0 
Dược sĩ  02 300 

0 
0 

0 

150 0 
Điều dưỡng  03 150 

0 
0 

0 

từ ngày 15/4/2015 đến ngày 
15/8/2015, theo địa chỉ  Phòng 
Đào tạo, Trường Trung cấp 
Quân y 1 - Phường Sơn Lộc, 
Thị xã Sơn Tây, Hà Nội). 
Ngày xét tuyển 28/8/2015. 

1200 0 
Trường Trung cấp Quân y 2 

Mã trường: QP05 

(Số 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp 
Phú, quận 9, TPHCM) 

Tel: (08) 3896.1895 

Website: quany2@moet.edu.vn 

 

 
1200 

0 

0 

0 

890 0 
Y sĩ  01 890 

0 
0 

0 

230 0 
Dược sĩ  02 230 

0 
0 

0 

80 0 

2 

Điều dưỡng 03 80 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải nộp 
bổ sung bản sao công chứng học 
bạ và chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời (nộp trực tiếp tại trường hoặc 
chuyển phát nhanh qua đường 
bưu điện về trường từ ngày 
15/4/2015 đến ngày 15/8/2015,  
theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
Trường Trung cấp Quân y 2 - 
Phường Hiệp Phú, quận 9, 
TPHCM). Ngày xét tuyển 10/8 
đến 20/8/2015. 
* Trường chỉ tuyển 1 đợt. 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kỹ thuật ô tô 
Mã trường: QP03 
(Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, 
Hà Nội) 
ĐT: 0433839631 
Website: caodangoto.vn 
Email: tuyensinhcdnoto.@gmail.com 

 

100 

0 

0 

0 

100 0 

3 

Bảo trì và sửa chữa ô tô  01 100 
 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc 
qua Sở GD&ĐT các tỉnh.  
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải 
nộp bổ sung bản sao công chứng 
học bạ và chứng nhận tốt nghiệp 
tạm thời (nộp trực tiếp tại trường 
hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện về trường trước 
ngày 15/4/2015 đến 30/10/2015, 
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 theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
Trường CĐ Công nghệ và KT Ô 
tô - Phường Xuân Khanh, Thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội). Ngày xét 
tuyển trước ngày 15/11/2015. 

 
400 0 

Trường Trung cấp Cầu đường 
và Dạy nghề 
Mã trường: QP01 
(Phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội) 
Tel: (04) 3386.6362 
Website: www.cauduong.vn 
Email: qp01@moet.edu.vn 

  
 

400 

 0 

0 

150 0  
Xây dựng cầu đường bộ 01 200 

50 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 100 

50 
0 

0 

50 0 

4 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
50 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT, THCS 
(Giấy chứng nhận tạm thời 
nếu tốt nghiệp THPT, THCS 
năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT, THCS 
phải nộp bổ sung bản sao công 
chứng học bạ và chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời (nộp trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện về trường 
trước ngày 15/4/2015 đến 
30/10/2015, theo địa chỉ  Phòng 
Đào tạo, Trường Trung cấp Cầu 
đường và Dạy nghề - xã Biên 
Giang, quận Hà Đông, TP Hà 
Nội). Ngày xét tuyển trước ngày 
15/11/2015. 

 
350 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Quốc Phòng 
Mã trường: QP06 
(CS1: Phường Thanh Vinh, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;  
ĐT: 0210 3 820 227; 
CS2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, 
Long Biên, Hà Nội;  
ĐT: 04 3 8273264) 
Website: www.cdcnqp.edu.vn 

  
350 

 
0 

0 

120 0 

5 

Kế toán doanh nghiệp 01 120 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015. 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh.. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 
2015 nếu nộp hồ sơ theo Sở 
GD&ĐT, sau khi tốt nghiệp 
THPT phải nộp bổ sung bản 
sao công chứng học bạ và 
chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời (nộp trực tiếp tại trường 
hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện về trường 
theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
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50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 50 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật đo lường 03 20 

0 
0 

0 

80 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 80 

0 
0 

0 

80 0 
Cơ khí chế tạo máy 03 80 

0 
0 

0 

Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Quốc phòng - xã 
Thanh Vinh, Thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ).  
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: Từ 01/8/2015 đến 
30/8/2015 
+ Đợt 2: Từ ngày 15/11/2015 
đến 25/11/2015 

200 0 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Văn hoá Nghệ thuật Quân đội 

Mã trường: QP07 

(Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) 

Tel: (04) 62663068 

Website: www.vnq.edu.vn 

Email: daihoc_vhntqd@yahoo.com 

 200 

0 

0 

0 

90 0 
Thanh nhạc 01 90 

0 
0 

0 

45 0 
Diễn viên múa 02 45 

0 
0 

0 

50 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 03 50 

0 
0 

0 

15 0 

6 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 15 
0 

0 
0 

- Điều kiện dự thi: Ngoại 
hình cân đối phù hợp với lứa 
tuổi; có năng khiếu về ngành 
tuyển; tuổi đời từ 14 đến 21 
tuổi theo yêu cầu của từng 
ngành; không tuyển sinh 
những thí sinh bị dị 
hình, dị tật, nói ngọng, nói 
lắp. 
- Môn thi: môn Năng khiếu 
âm nhạc (Thẩm âm + Tiết 
tấu), môn Chuyên môn. 
+ Ngành 01: Tuyển các thí 
sinh từ 17 đến 21 tuổi 
+ Ngành 02, 03, 04: Tuyển 
các thí sinh từ 14 đến 17 
tuổi. 

- Nhận hồ sơ tại trường từ: 
15/4/2015 đến 30/6/2015 
- Ngày thi tuyển: 16, 
17/7/2015 
- Vùng tuyển sinh: Trong cả 
nước. 
- Học phí theo quy định 
chung của Nhà nước 
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14. BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG       

450 150 
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông 

và Công nghệ thông tin I 

Mã Trường: VT01 

(Phường Lê Hồng Phong, Thành phố 

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam) 

Tel: (0351) 3 852.382 

Website: http://www. bcvt1.edu.vn 

 

450 

0 

150 

0 

150 80 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 150 

0 
80 

0 

100 70 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 100 

0 
70 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thương mại điện tử 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 05 50 

0 
0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 06 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo kết quả thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc 

tương đương. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm tổng kết các môn 

học năm cuối cấp (theo học 

bạ). 

 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/9/2015 

+ Đợt 2: 10/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 05/4/2015 

+ Đợt 2: 10/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước 

* Ghi chú: nhà trường có 

KTX cho học sinh. 
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350    0 
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông 
và Công nghệ thông tin II 

Mã trường: VT02 

(Đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Hòa 
Minh, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 842.521 

Website: http://www.ptivs2.edu.vn 

Email: tbcvt2@gmail.com 

 350 

0 

0 

   0 

100 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 100 

0 
0 

0 

150 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 150 

    0 
0 

0 

100 0 

2 

Quản trị mạng máy tính 03 100 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: Chính 
quy 
- Tiêu chí xét tuyển (cho tất 
cả các ngành đào tạo):  
    Điểm tổng kết các môn 
học cuối cấp THPT hoặc 
tương đương. 
- Đối tượng tuyển sinh:  
  Học sinh đã tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
Từ  17/6 đến 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
       Từ 06/7/ 2015    
       (xét cho đến khi đủ chỉ 
tiêu) 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Ký túc xá đảm 
bảo chỗ ở cho tất cả học sinh 
của trường. 

15. BỘ TƯ PHÁP       

300 100 
Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 

Mã trường: TP01 

(Phường Tân An, Tp. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 977.799 

Website: trungcapluatbmt.edu.vn 

 

400 

100 

200 

100 

300 100 

1 

Pháp luật 01 400 
100 

200 
100 

Xét tuyển học bạ, bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
đến 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: Tháng 

4, 8, 11/2015 

- Tuyển thí sinh khu vực Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ. 
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140 60 
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 

Mã trường: TP02 

(Đường 19/8, phường 4, TP. Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang) 

Tel: (0711) 3 870.288 

Website: tclvt@moj.gov.vn 

 140 

0 

60 

0 

140 60 

2 

Pháp luật 01 140 
0 

60 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH 

 Xét tuyển học bạ THPT  

- Nhận hồ sơ từ: 15/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/6/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

200 100 
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 

Mã trường: TP03 

(Tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3 842.383 

 

400 

200 

200 

100 

200 100 

3 

Pháp luật 01 400 
200 

200 
100 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

 Xét tuyển học bạ THPT.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/01 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
Tháng 3, 5, 7, 9, 12/2015 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

200 100 

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới 

Mã trường: TP04 

(số 1 Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

Tel: (052)3822.009 

Website: tcldonghoi.moj.gov.vn 

Email: phongdaotaoldh@gmail.com 

 

400 

200 

200 

100 

200 100 

4 

Pháp luật 01 400 
200 

200 
100 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT. 

- Nhận hồ sơ từ: 
01/3÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 6/2015 

+ Đợt 2: 9/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Miền Trung. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 70 
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 
Mã trường: TP05 
(Tổ 3 phường Chiềng Sinh, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 
Tel: (022) 3799.939 
Website: www.taybaclaw.edu.vn 
Email:info@taybaclaw.edu.vn 

 

400 

100 

100 

30 

300 70 

5 

Pháp luật 01 400 
100 

100 
30 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT. 

- Nhận hồ sơ từ:  
01/02 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 3/2015 

+ Đợt 2: 10/2015  

- Tuyển thí sinh các tỉnh Tây 
Bắc. 

16. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM       

200 100 Hệ Trung cấp trong Học viện Ngân hàng 

Mã trường: NH01 

(Số 331, Ngô Gia Tự, Tp. Bắc Ninh) 

Tel: 0241.3821.250 

 

200 

0 

100 

0 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 01 + 

0 
+ 

0 
+ + 

1 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
0 

+ 
0 

- Xét tuyển dựa trên kết quả 
kỳ thi PTTH Quốc gia, theo 
4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; 
Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, 
Anh; Văn, Toán, Anh 
Tiêu chí xét tuyển: xét tuyển học 
bạ 2 môn Văn, Toán lớp 12 
Đối tượng xét tuyển: Học sinh 
tốt nghiệp Phổ thông trung học. 

Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đối với thí sinh xét tuyển 
học bạ từ 01/7 ÷ 30/9/2015  
- Đối với thí sinh căn cứ kỳ 
thi tốt nghiệp PTTH Quốc 
gia từ ngày 10/8 ÷ 30/9/2015 
- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

17. LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM       

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương   
Mã trường: LM01 
(Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3827 6433 
Website: netc-vca.edu.vn 
Email: netc2009@gmail.com 

 

300 

100 

0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển học bạ lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc 

học sinh đã học xong THPT 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/02 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     20/6 ÷ 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 50 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
50 

0 
25 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
25 

0 
0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 04 50 

0 
0 

0 
25 0 

Quản lý doanh nghiệp 05 50 
25 

0 
0 

19. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 

    
  

150 0 
Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định 
Mã trường: TL05 
(Xã Nam Phong, Tp. Nam Định) 
Tel: (0350) 3 858.213 
Email: tccongdoan@gmail.com 

 

150 

0 

0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

0 
0 

0 

70 0 

1 

Bảo hộ lao động và môi trường 02 70 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/3 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
6/11 ÷ 9/11/2015 

- Tuyển thí sinh Miền Bắc. 

* Ghi chú: Nhà trường căn 

cứ vào lượng thí sinh đăng 

ký để lập kế hoạch xét tuyển. 

100 0 

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn 
Giao thông Vận tải 
Mã trường: LT06 
(Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) 
Tel: (04) 3856.9524 
Website: trungcapgtvt.com.vn 
Email: nghiepvucongdoangtvt@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

100 

0 

0 

0 

50 0 

2 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Bắt đầu nhận hồ sơ và liên 

tục tuyển sinh từ: 01/3/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Bảo hộ Lao động và Môi trường 02 50 

0 
0 

0 

 
 

100 
 
 

0 

Trường Trung cấp Công đoàn Tp. 
Hà Nội 

Mã trường: TL07 

(290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 22107628 

Website: tccd.edu.vn 

Email: 
truongtrungcap@congdoanhanoi.org.vn 

 

200 

100 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 

 
01 100 

50 
0 

0 

50 0 

3 

Tin học ứng dụng 
 

02 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: theo 

từng đợt cụ thể trong năm 

2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 
 

100 
 
 

50 

Trường Trung cấp Công đoàn Tp. 
Hồ Chí Minh 

Mã trường: TL08 

(98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Q. Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 39571574 

Website: tcdhcm.edu.vn 

Email: tcdhcm@gmail.com 

 

200 

100 

100 

50 

100 50 

4 

Bảo hộ lao động và Môi trường 
 

01 200 
100 

100 
50 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ 01/3/2015. 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6/2015 
+ Đợt 2: 05/9/2015 
+ Đợt 3: 02/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

420 0 
Trường Trung cấp Tôn Đức Thắng 

Mã trường: TL04 
(Số 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (04) 22107628 
Website: http://tccn.tdt.edu.vn 
Email: thcn@tdt.edu.vn 

 

540 

120 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

30 0 
Tài chính ngân hàng 02 60 

30 
0 

0 

30 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 03 50 

20 
0 

0 

40 0 
Thiết kế đồ họa 04 40 

0 
0 

0 

40 0 
Thiết kế thời trang 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản trị mạng máy tính 07 40 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 50 

20 
0 

0 

40 0 
Quản lý công trình đô thị 09 40 

0 
0 

0 

40 0 

5 

Điện công nghiệp và dân dụng 10 40 
0 

0 
0 

 

 

- Hình thức đào tạo: Chính 
quy. 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

lớp 12 (dành cho thí sinh đã 
tốt nghiệp THPT hoặc đã 

học xong chương trình 

THPT nhưng chưa được 

công nhận tốt nghiệp) hoặc 

xét tuyển học bạ lớp 9 ( dành 

cho thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ:  

15/6 ÷ 30/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 11 40 

0 
0 

0 

19. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM       

300 300 
Hệ Trung cấp trong Học viện 
Phụ nữ Việt Nam 

Mã trường: PN01 

(Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 
Hà Nội) 

Tel: (04) 3 834 3337 

Website: www.hvpnvn.edu.vn 

Email: vwa@vwa.edu.vn 

 

300 

0 

300 

0 

300 300 

1 

Công tác xã hội  
(chuyên ngành Công tác phụ nữ) 

01 300 

0 

300 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội 
LHPN cấp cơ sở, dưới 45 tuổi, 
tốt nghiệp THPT (hệ 2 năm). 
- Cán bộ nguồn, thí sinh tự 
do: xét tuyển điểm ba môn 
Văn, Sử, Địa lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét tuyển điểm học bạ 
THPT hoặc THCS tuỳ theo 
đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 01/2  01/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 
+ Đợt 2: 10/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong toàn quốc- 
học tại Hà Nội hoặc TP. HCM. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào các quý I, 
II, III trong năm. 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/5/2015 
+ Đợt 2: 10/8/2015 
+ Đợt 3: 10/10/2015 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 

20. TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN  
VIỆT NAM 

    
  

 

160 

 

160 

Hệ Trung cấp trong Trường 
Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam 
Mã trường: ND01 
(Xóm Sở, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3768 6964 
Email: phongdaotaotcb@gmail.com 

 

160 

0 

160 

0 

160 160 

1 

Công tác xã hội  
(chuyên ngành Công tác nông vận) 

01 160 
0 

160 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

học bạ THPT hoặc tương 

đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc bổ túc văn hoá 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5  30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

05/9   15/9/2015. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

 


